
STT MSSV Họ đệm Tên Username Password

1 510260015 Nguyễn Lê Nhật Thy 510260015@stu.itc.edu.vn Z&925413492237ay
2 510260013 Phạm Đức An 510260013@stu.itc.edu.vn Z*575800185539an
3 514260024 Phạm Đình Tuấn 514260024@stu.itc.edu.vn Q%828195458048ox
4 501260023 Đào Xuân Trọng Đạt 501260023@stu.itc.edu.vn D%323492465677ol
5 514260012 Lê Tuấn Kiệt 514260012@stu.itc.edu.vn R(958903685301oq
6 510260018 Nguyễn Thị Tú Nhi 510260018@stu.itc.edu.vn X/802618517121av
7 502260017 Huỳnh Tấn Thành 502260017@stu.itc.edu.vn L(677316067102ad
8 501260006 Nguyễn Lê Minh Trí 501260006@stu.itc.edu.vn K#087312080278ac
9 510260019 Cao Phú Gia Khiêm 510260019@stu.itc.edu.vn L^329956850153ot

10 501260010 Trần Gia Bảo Huy 501260010@stu.itc.edu.vn S.328947320236od
11 517260004 Lê Thị Hương 517260004@stu.itc.edu.vn G@655222334248uy
12 501260016 Huỳnh Tấn Phát 501260016@stu.itc.edu.vn V/375932194011aw
13 501260008 Dương Lê Minh Khoa 501260008@stu.itc.edu.vn L*915503908088ug
14 510260009 Võ Bá Lộc 510260009@stu.itc.edu.vn S$061268942712af
15 514260003 Bùi Đức Thành 514260003@stu.itc.edu.vn R%288721455012ul
16 501260021 Nguyễn Trần Tiến Đạt 501260021@stu.itc.edu.vn S/824382113435uv
17 514260005 Long Thoại Tiến 514260005@stu.itc.edu.vn B^762509867497uc
18 514260022 Trần Thị Hồng Vân 514260022@stu.itc.edu.vn F&132415287308oj
19 518260002 Trần Lý Phương Thảo 518260002@stu.itc.edu.vn V.390615100308od
20 501260011 Đào Thế Vinh 501260011@stu.itc.edu.vn D$944697444771an
21 507260007 Phan Hoàng Oanh 507260007@stu.itc.edu.vn K$941783120782ol
22 512260001 Bùi Trần Tuấn Bảo 512260001@stu.itc.edu.vn F%697220486684om
23 512260025 Huỳnh Triệu Yến Nhi 512260025@stu.itc.edu.vn T!408782285169ov
24 513260020 Nguyễn Bảo Phúc 513260020@stu.itc.edu.vn G.214165147635ud
25 601260003 Lê Hoàng Thiện 601260003@stu.itc.edu.vn Q^889866733304af
26 601260004 Đỗ Huỳnh Nguyên Tâm 601260004@stu.itc.edu.vn N$089753899553ut
27 602260001 Vương Phú Hào 602260001@stu.itc.edu.vn M!043524436321oz
28 801260001 Nguyễn Đức Cường 801260001@stu.itc.edu.vn P#553365021697uc
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